
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Số:        /QĐ-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Điện Biên, ngày        tháng 01 năm 2026 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh  

của các sáng kiến, đề tài khoa học (đợt 2 năm 2025) 

  

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 16/04/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng xét, công nhận phạm vi ảnh 

hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Điện Biên; 

 Xét đề nghị của Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Hội đồng đánh giá sáng 

kiến, đề tài, đề án khoa học cấp tỉnh tại Tờ trình số 1319/TTr-SNV ngày 31 tháng 

12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh đối với 01 

đề tài nghiên cứu khoa học của 07 cá nhân là tác giả, đồng tác giả; công nhận hiệu 

quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp tỉnh cho 07 sáng kiến thuộc lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo của 13 tác giả, đồng tác giả. 

(có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Công nhận này để làm căn cứ đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi 

đua hoặc đề nghị hình thức khen thưởng cho cá nhân theo tiêu chuẩn có sáng kiến 

hoặc công trình khoa học và công nghệ theo quy định.   

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học 

và Công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các cá nhân là tác giả, đồng 

tác giả có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT); 

- Thành viên Hội đồng SK, ĐTKH tỉnh; 

- Lưu: VT, NC.  

 

 

            CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

         Lê Văn Lương 



 

 

DANH SÁCH 

Công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh  

của các sáng kiến, đề tài khoa học đợt 2 năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số:       QĐ-UBND  ngày       /01/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên) 

 

I. Công nhận Đề tài nghiên cứu khoa học: (01) 

 

TT Tên tác giả, đồng tác giả Chức vụ Đơn vị công tác Tên đề tài khoa học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 

Chủ nhiệm: Thạc sỹ - Bác sĩ 

Chuyên khoa II  Phạm Văn Mẫn  
Phó Giám đốc 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Y tế tỉnh Điện 

Biên 

 

 

 

 

 

 

 

Thực trạng và hiệu quả giải pháp nâng cao 

một số thành tố chất lượng bệnh viện trong 

giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 

Dược sỹ Chuyên khoa I. Phạm 

Giang Nam 
Giám đốc 

Thạc sỹ - Bác sỹ Nguyễn Ngọc 

Chung 

Trưởng phòng Kế 

hoạch - Tài chính 

Cử nhân Điều dưỡng. Tống Thị 

Thanh Bình 

Phó trưởng phòng 

Điều dưỡng, Bệnh 

viện đa khoa tỉnh 

Thạc sĩ - Bác sỹ Trần Thị Lịch Trưởng khoa xét 

nghiệm, Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Cử nhân Điều dưỡng. Đặng Thị 

Tú Loan 

Trưởng phòng Điều 

dưỡng, Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Cử nhân Luật. Trần Thị Yến Viên chức, Bệnh 

viện đa khoa tỉnh 
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II. Công nhận sáng kiến: (07) 
 

TT Tên tác giả, đồng tác giả Chức vụ 
Đơn vị 

công tác 
Tên sáng kiến, giải pháp, đề tài khoa học 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Bà: Hoàng Tuyết Ban Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Điện Biên 

Xây dựng mô hình "Trường phổ thông dân 

tộc nội trú - ngôi nhà hạnh phúc" nhằm nâng 

cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và phát 

huy bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

Ông: Đặng Việt Cường 

Phó Trưởng phòng Phòng 

Kế hoạch tài chính 

 

Bà: Nguyễn Thị Thúy 
Trưởng phòng Quản lý 

đào tạo 

2 

Bà: Bùi Thị Anh Hiệu Trưởng Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Điện Biên 

Xây dựng hệ thống bài học phục vụ việc dạy 

- học - ôn tập chương Ester - lipid cho học 

sinh tỉnh Điện Biên Bà: Bùi Thị Thu Hà Giáo viên 

3 

Bà: Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường THCS và THPT 

Lương Thế Vinh, Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Điện 

Biên 

Đẩy mạnh  chuyển đổi số trong dạy học Lịch 

sử 
Bà: Vũ Thị Tố Loan Giáo viên 

Ông: Trần Hữu Thân 
Giáo viên 

4 

Ông:  Phạm Văn Nguyên Giáo viên Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Điện Biên 

Mở rộng từ vựng từ các chủ đề trong Sách 

giáo khoa tiếng Anh 10 Global success học 

kỳ I - đáp ứng các kỳ thi IELTS, HSG Bà: Dương Thị Hương Giáo viên 

5 Bà Đinh Thị Thanh Nhàn  Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Bế Văn 

Đàn, phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

Giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thực 

hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018 tại các trường tiểu học trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên 
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6 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Huyền  
Phó Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Him Lam, 

phường Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

Một số biện pháp Quản lý hoạt động trải 

nghiệm ở các trường tiểu học nhằm đáp ứng 

yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 

2018 

7 Ông Nguyễn Bình Minh  Hiệu trưởng 

Trường Trung học cơ sở 

Mường Thanh, phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao kĩ năng 

giao tiếp bằng Tiếng Anh cho học sinh Trung 

học cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
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